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PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP MUA SẮM TÀI SẢN 
(Kèm theo Thỏa thuận khung số: 02/TTK ngày 03 tháng 9 năm 2025) 

1. Danh sách địa điểm cung cấp của các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 

STT Tên đơn vị 
Bàn, ghế học sinh (bộ) Ghi 

chú Cỡ V Cỡ VI 

1 
Trường PT DTNT THCS và THPT tỉnh Lâm 
Đồng 

  
90  

2 Trường THPT Chuyên Thăng Long   153  
3 Trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt   24  
4 Trường THCS và THPT Đống Đa   228  
5 Trường THCS và THPT Chi Lăng   96  
6 Trường THCS và THPT Tà Nung   144  
7 Trường THPT Lang Biang   47  
8 Trường THCS và THPT Đạ Sar   100  

9 Trường THPT Đơn Dương   120  

10 Trường THPT Hùng Vương – D’Ran   100  
11 Trường THPT Pró   72  
12 Trường THPT Đức Trọng   48  
13 Trường THPT Hoàng Hoa Thám   72  
14 Trường THPT Nguyễn Thái Bình   100  
15 Trường THPT Chu Văn An – Hiệp Thạnh   288  
16 Trường THPT Lương Thế Vinh – Đức Trọng   90  
17 Trường THPT Tân Hà   72  
18 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Lâm Hà   48  
19 Trường THPT Thăng Long   120  
20 Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà   110  
21 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh   80  
22 Trường THPT Phan Đình Phùng – Đam Rông   48  
23 Trường THPT Di Linh   264  
24 Trường THPT Trường Chinh – Hòa Ninh   72  
25 Trường THPT Lê Hồng Phong   200  
26 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân   60  

27 
Trường THPT Nguyễn Huệ - Đinh Trang 
Thượng   

50  

28 Trường THPT Phan Bội Châu – Di Linh   120  
29 Trường THPT Bảo Lâm   55  
30 Trường THPT Lộc An   180  
31 Trường THPT Lộc Thành   72  
32 Trường THPT Nguyễn Du – Bảo Lộc   300  
33 Trường THPT Nguyễn Tri Phương   120  
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STT Tên đơn vị 
Bàn, ghế học sinh (bộ) Ghi 

chú Cỡ V Cỡ VI 
34 Trường THPT Đạ Huoai   90  

 Tổng cộng:  3.833  

2. Danh sách địa điểm cung cấp các đơn vị thuộc cấp xã: 

STT Tên đơn vị 

Tên hàng hóa/Số lượng/đơn vị tính 

Ghi 
chú 

Bàn, ghế trẻ (cái) 
Bàn, ghế học 

(bộ) 
Trẻ 3-4 

tuổi 
Trẻ 4-5 tuổi Trẻ 5-6 tuổi Cỡ 

V 
Cỡ 
VI 

Bàn Ghế Bàn Ghế Bàn Ghế 

I 
Thành phố Đà Lạt 
(cũ) 

    15 40 40   80   
 

1 
Trường Mầm non 
12 

    15 40 40       
 

2 
Trường TH Xuân 
Trường 

            80   
 

II 
Huyện Lạc Dương 
(cũ) 

45 90 75 190   61 20 20 
 

1 Trường MN Sơn Ca 20 40              

2 Trường MN Đạ Sar 25 50 25 50   61      

3 
Trường MN Họa 
Mi 

    30 100         
 

4 Trường MN Sơn Ca     20 40          

5 
Trường TH  và 
THCS Long 
Lanh 

            20 20 
 

III 
Huyện Đơn 
Dương (cũ) 

35 70 160 320 195 390 830 632 
 

1 
Trường MG Vành 
Khuyên 

15 30 15 30 30 60     
 

2 Trường MN Ka Đô 20 40              

3 Trường MN Tu Tra     30 60          

4 
Trường MN Ka 
Đơn 

    35 70 35 70     
 

5 
Trường MN Họa 
Mi 

    30 60 30 60     
 

6 
Trường MN Hoàng 
Oanh 

    30 60 50 100     
 

7 Trường MN Ka Đô     20 40 50 100      

8 TH Châu Sơn             20    

9 TH Đạ Ròn             50    

10 TH Đường Mới             50    
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STT Tên đơn vị 

Tên hàng hóa/Số lượng/đơn vị tính 

Ghi 
chú 

Bàn, ghế trẻ (cái) 
Bàn, ghế học 

(bộ) 
Trẻ 3-4 

tuổi 
Trẻ 4-5 tuổi Trẻ 5-6 tuổi Cỡ 

V 
Cỡ 
VI 

Bàn Ghế Bàn Ghế Bàn Ghế 
11 TH Ka Đô             40    

12 TH Ka Đô 2             40    

13 TH Ka Đơn I             40    

14 TH Ka Đơn II             30    

15 TH Kambutte             30    

16 TH Lạc Lâm             40    

17 TH Lạc Viên             40    

18 TH Lạc Xuân             80    

19 TH Lâm Tuyền             40    

20 TH Nghĩa Lập             30    

21 TH Pró             40    

22 TH R'Lơm             40    

23 TH Suối Thông             30    

24 TH Thạnh Mỹ             100 50  

25 
TH Trần Quốc 
Toản 

            50   
 

26 TH Tu Tra             40    

27 THCS Châu Sơn               40  

28 THCS Đạ Ròn               50  

29 THCS D'ran               20  

30 THCS Ka Đô               60  

31 THCS Ka Đơn               80  

32 THCS Kambutte               40  

33 THCS Lạc Lâm               60  

34 THCS Lạc Xuân               70  

35 THCS Pró               30  

36 THCS Thạnh Mỹ               100  

37 THCS Tu Tra               32  

IV 
Huyện Đức Trọng 
(cũ) 

    168 336 260 520 256 401 
 

1 MN Hoàng Anh     11 22 19 38      

2 MG Bình Thạnh     45 90 18 36      

3 MN Sơn Ca     15 30 36 72      

4 MG K' Nai     15 30 18 36      

5 MG Phú An     7 14 58 116      

6 MG Tân Hội     45 90 90 180      
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STT Tên đơn vị 

Tên hàng hóa/Số lượng/đơn vị tính 

Ghi 
chú 

Bàn, ghế trẻ (cái) 
Bàn, ghế học 

(bộ) 
Trẻ 3-4 

tuổi 
Trẻ 4-5 tuổi Trẻ 5-6 tuổi Cỡ 

V 
Cỡ 
VI 

Bàn Ghế Bàn Ghế Bàn Ghế 
7 MG Tân Thành     15 30          

8 MG Đà Loan     15 30 21 42      

9 TH  K' Long             60    

10 TH Phú Hội             40    

11 TH Nghĩa Hiệp             98    

12 TH Tân Đà             20    

13 TH Ninh Loan             18    

14 THCS Hiệp An               44  

15 THCS Quảng Hiệp               20  

16 
THCS Lê Hồng 
Phong 

              100 
 

17 THCS Tân Hội               25  

18 THCS Tân Thành               20  

19 
TH và THCS Tà 
Hine 

            20   
 

20 THCS Đà Loan               192  

V 
Huyện Đam Rông 
(cũ) 

        150 300 335 210 
 

1 MN Đạ M'Rông         50 100      

2 MN Liêng Srônh         50 100      

3 MN Đạ Rsal         50 100      

4 TH Đạ Long             50    

5 TH Đạ Tông             50    

6 TH Đa Kao             50    

7 TH Đạ M'Rông             50    

8 TH Liêng Srônh             50    

9 TH Phi Liêng             45    

10 TH Đạ K'Nàng             40    

11 THCS Rô Men               35  

12 THCS Trần Phú               50  

13 THCS Đạ Long               35  

14 THCS Phi Liêng               45  

15 
THCS Lê Hồng 
Phong 

              45 
 

VI 
Huyện Di Linh 
(cũ) 

22 44 86 172 43 86 309 324 
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STT Tên đơn vị 

Tên hàng hóa/Số lượng/đơn vị tính 

Ghi 
chú 

Bàn, ghế trẻ (cái) 
Bàn, ghế học 

(bộ) 
Trẻ 3-4 

tuổi 
Trẻ 4-5 tuổi Trẻ 5-6 tuổi Cỡ 

V 
Cỡ 
VI 

Bàn Ghế Bàn Ghế Bàn Ghế 

1 
Trường MN Tuổi 
Ngọc 

10 20 13 26 15 30     
 

2 
Trường MN Hoà 
Bắc 

12 24 13 26 23 46     
 

3 
Trường MN Sao 
Mai 

    10 20         
 

4 
Trường MG Tân 
Thượng 

    20 40         
 

5 
Trường MG Tân 
Lâm 

    30 60         
 

6 
Trường MG Bảo 
Thuận 

        5 10     
 

7 
Trường TH Gia 
Hiệp 

            90   
 

8 
Trường TH Tân 
Phú 

            20   
 

9 
Trường TH Đinh 
Trang Hoà 1 

            36   
 

10 
Trường TH Hoà 
Ninh 2 

            20   
 

11 
Trường TH Hoà 
Nam 

            35   
 

12 
Trường TH Hoà 
Bắc 

            18   
 

13 
Trường TH Tân 
Lâm 

            90   
 

14 
Trường THCS Gia 
Hiệp 

              44 
 

15 
Trường THCS 
Đinh Lạc 

              22 
 

16 
Trường THCS Tân 
Nghĩa 

              40 
 

17 
Trường THCS Lê 
Lợi 

              48 
 

18 
Trường PT DTNT 
THCS Di 
Linh 

              90 
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STT Tên đơn vị 

Tên hàng hóa/Số lượng/đơn vị tính 

Ghi 
chú 

Bàn, ghế trẻ (cái) 
Bàn, ghế học 

(bộ) 
Trẻ 3-4 

tuổi 
Trẻ 4-5 tuổi Trẻ 5-6 tuổi Cỡ 

V 
Cỡ 
VI 

Bàn Ghế Bàn Ghế Bàn Ghế 

19 
Trường THCS Bảo 
Thuận 

              20 
 

20 
Trường THCS Gia 
Bắc 

              60 
 

VII 
Thành phố Bảo 
Lộc (cũ) 

            20   
 

1 
Trường MG Sao 
Sáng 1 

                
 

2 
Trường TH Tân 
Sơn 

            20   
 

VIII 
Huyện Bảo Lâm 
(cũ) 

            500 500 
 

1 TH Lộc Bắc             50    

2 TH Lộc Bảo             50    

3 TH Lê Hồng Phong             50    

4 TH Lộc Nam A             50    

5 TH Ngô Gia Tự             45    

6 TH Lộc Quảng             20    

7 
TH Nguyễn 
Khuyến 

            40   
 

8 TH Lộc Thành B             20    

9 TH Trần Hưng Đạo             40    

10 TH Lê Quý Đôn             90    

11 
TH và THCS 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

            45   

 

12 
TH và THCS Bế 
Văn Đàn 

              40 
 

13 
THCS Quang 
Trung 

              40 
 

14 
TH và THCS Phan 
Bội Châu 

              100 
 

15 THCS Lộc Ngãi B               60  

16 THCS Nguyễn Du               60  

17 THCS Lộc Nam               200  

  Tổng cộng: 102 204 504 1.058 688 1.357 2.350 2.087  
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